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	QUỐC HỘI KHÓA XV

ỦY BAN TƯ PHÁP

Số: 4018 /BC-UBTP15


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2024


BÁO CÁO

Một số vấn đề lớn về việc tiếp thu, chỉnh lý 

dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) 


Kính gửi: các vị đại biểu Quốc hội,

Tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024), Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi). Về cơ bản, các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành với sự cần thiết, mục đích, quan điểm sửa đổi và nội dung cơ bản của dự thảo Luật; đồng thời tham gia nhiều ý kiến tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật.

Theo sự phân công và chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), ngay sau kỳ họp, Thường trực Ủy ban Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan chủ trì soạn thảo, Ủy ban Pháp luật, Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan nghiên cứu ý kiến của các vị ĐBQH để tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật
. Dự thảo Luật đã được báo cáo, xin ý kiến Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách nội dung và gửi xin ý kiến Chính phủ, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan và báo cáo UBTVQH tại phiên họp chuyên đề pháp luật (tháng 8/2024).

Thường trực Uỷ ban Tư pháp nhận thấy đây là dự án Luật quan trọng, có nhiều chính sách mới liên quan đến việc xác định hành vi mua bán người, việc tiếp nhận, giải cứu, hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng; đồng thời có nhiều nội dung nội luật hóa các quy định của các điều ước quốc tế có liên quan. Vì vậy, căn cứ quan điểm sửa đổi Luật và chỉ đạo của UBTVQH, Thường trực Ủy ban Tư pháp, Cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan hữu quan đã nghiên cứu thận trọng, tiếp thu tối đa ý kiến đại biểu Quốc hội, Kết luận của UBTVQH tại phiên họp chuyên đề pháp luật (tháng 8/2024), ý kiến các cơ quan hữu quan, các chuyên gia trong từng lĩnh vực và đến nay, về cơ bản dự thảo Luật không có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan và đã có sự thống nhất cao. Các nội dung cụ thể giải trình tiếp thu, chỉnh lý đã được Thường trực Ủy ban Tư pháp báo cáo đầy đủ trong dự thảo Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật (dài 42 trang). 
Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) sau khi được tiếp thu, chỉnh lý có 8 chương, 65 điều (giảm 01 điều so với dự thảo Luật trình Quốc hội, trong đó bỏ các điều 45, 56, 58, 59; bổ sung các điều 21, 40 và 64; sửa đổi 63 điều, giữ nguyên 02 điều). Thực hiện phân công của UBTVQH, Thường trực Ủy ban Tư pháp xin báo cáo một số vấn đề lớn trong giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) để các vị ĐBQH hoạt động chuyên trách thảo luận, đóng góp ý kiến. Cụ thể như sau:
1. Về khái niệm “Mua bán người” (khoản 1 Điều 2 của dự thảo Luật)

Một số ý kiến ĐBQH tán thành với quy định tại khoản 1 Điều 2 của dự thảo Luật. Có ý kiến đề nghị rà soát để nội luật hóa đầy đủ hơn các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Có ý kiến đề nghị khái niệm mua bán người cần phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự (BLHS) và Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (HĐTP TANDTC). Có ý kiến đề nghị cần tiếp tục rà soát khái niệm để bảo đảm bao quát, tránh bỏ lọt hành vi mua bán người. Có ý kiến đề nghị cần đánh giá tác động của việc mở rộng nội hàm khái niệm “mua bán người” đối với các quy định tại Điều 150. Tội mua bán người, Điều 151. Tội mua bán người dưới 16 tuổi của BLHS.

Thường trực Uỷ ban Tư pháp nhận thấy, khái niệm mua bán người trong dự thảo Luật cơ bản đã bảo đảm tính thống nhất, tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, phúc đáp yêu cầu thực tiễn trong đấu tranh PCMBN, bảo đảm tiệm cận với các điều ước quốc tế về PCMBN mà Việt Nam là thành viên (sau đây gọi chung các các điều ước quốc tế). Theo đó, khái niệm mua bán người đã kết hợp đủ 03 yếu tố (hành vi, mục đích, thủ đoạn). Đặc biệt, khái niệm mua bán người trong dự thảo Luật đã mở rộng hơn một số nội dung so với BLHS và pháp luật hiện hành, trong đó có nội dung người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thì chỉ cần yếu tố hành vi và mục đích là đã bị coi là hành vi mua bán người và như vậy, họ cũng được bảo vệ như người dưới 16 tuổi
. Quy định này cũng phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em. Thường trực Uỷ ban Tư pháp cho rằng, với khái niệm mua bán người được quy định rộng hơn so với quy định của BLHS sẽ làm cơ sở để hoàn thiện pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự nhằm xử lý hiệu quả hơn loại tội phạm này và nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân về phòng, chống mua bán người. Cùng với việc mở rộng khái niệm mua bán người thì các biện pháp xử lý khác cũng sẽ được xem xét áp dụng bên cạnh biện pháp xử lý hình sự.

Đồng thời để bảo đảm tính nghiêm minh và tăng cường công tác phòng ngừa, khái niệm mua bán người trong dự thảo Luật còn có nội dung rộng hơn hơn quy định của một số điều ước quốc tế, như: bổ sung mục đích vô nhân đạo khác, thủ đoạn khác. 

Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy vẫn còn có nội dung của khái niệm mua bán người chưa thực sự thống nhất với một số quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể, tại đoạn 2 khoản 1 Điều 2 của dự thảo Luật quy định việc tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp, chuyển giao, tiếp nhận người dưới 18 tuổi nhằm mục đích nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác là hành vi mua bán người. Trong khi đó, Điều 151 của BLHS quy định việc chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để giao, nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất vì mục đích nhân đạo thì không bị coi là mua bán người. Bên cạnh đó, Điều 12 Luật Nuôi con nuôi quy định người nước ngoài không thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi ở Việt Nam phải trả một khoản tiền để bù đắp một phần chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài. Như vậy, việc chuyển giao, tiếp nhận người để nhận một khoản tiền trong những trường hợp nêu trên là được pháp luật cho phép và không bị coi là hành vi mua bán người. Do đó, để bảo đảm thống nhất với quy định của BLHS, Luật Nuôi con nuôi và bảo đảm phù hợp với thực tế, Thường trực Ủy ban Tư pháp đề nghị bổ sung cụm từ “trừ trường hợp pháp luật có quy định khác” vào sau cụm từ “lợi ích vật chất khác” vào đoạn 2 khoản 1 Điều 2; đồng thời chỉnh sửa một số từ, cụm từ trong khái niệm “mua bán người” để bảo đảm tính lô gic và kỹ thuật văn bản. Cụ thể, khoản 1 Điều 2 của dự thảo Luật được chỉnh sửa như sau:
“1. Mua bán người là hành vi tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp, chuyển giao hoặc tiếp nhận người nhằm mục đích nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác, bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể hoặc mục đích vô nhân đạo khác bằng cách sử dụng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác.

Hành vi tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp, chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 18 tuổi nhằm mục đích nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể hoặc mục đích vô nhân đạo khác cũng được coi là mua bán người ngay cả khi không sử dụng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác.”


2. Về khái niệm nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân (khoản 6 và khoản 7 Điều 2 của dự thảo Luật)

- Một số ý kiến ĐBQH đề nghị cân nhắc, quy định nạn nhân là bất kỳ người nào là đối tượng của hành vi mua bán người mà không chỉ là đối tượng bị xâm hại bởi hành vi mua bán người để phù hợp với Công ước Asean về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. 
Thường trực Ủy ban Tư pháp nhận thấy, nếu quy định theo hướng nạn nhân là bất kỳ người nào là đối tượng của hành vi mua bán người thì sẽ rất khó chứng minh trên thực tế, không bảo đảm tính khả thi. Vì vậy, việc xác định nạn nhân cần phải dựa trên tiêu chí cụ thể, như bị xâm hại bởi hành vi mua bán người và được cơ quan có thẩm quyền xác định. Đồng thời, dự thảo Luật cũng quy định rộng hơn so với yêu cầu của các điều ước quốc tế trong việc hỗ trợ cả người đang trong quá trình xác định là nạn nhân. Do đó, đề nghị cho giữ khái niệm nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân như trong dự thảo Luật. 

- Có ý kiến ĐBQH đề nghị trường hợp người bị mua bán có sự đồng thuận để người khác mua bán mình thì không coi là nạn nhân của mua bán người.
Thường trực Ủy ban Tư pháp nhận thấy theo quy định của dự thảo Luật, trường hợp mua bán người dưới 18 tuổi kể cả có sự đồng thuận của nạn nhân thì vẫn coi là mua bán người, do người dưới 18 tuổi còn chưa phát triển đầy đủ về nhận thức nên sẽ được pháp luật bảo vệ cao hơn. Còn trường hợp mua bán người trên 18 tuổi mà có sự đồng thuận thì Luật này không coi là mua bán người, do yếu tố thủ đoạn (dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực, lừa gạt) là yếu tố bắt buộc trong hành vi mua bán người. Theo đó, người từ 18 tuổi trở lên bị mua bán mà không cần dùng thủ đoạn (đồng thuận để người khác mua bán mình) thì không bị coi là nạn nhân. Nói cách khác, người từ 18 tuổi trở lên bị xâm hại bởi hành vi quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 3 của Luật PCMBN hiện hành không còn bị coi là nạn nhân. Do có sự thay đổi về khái niệm nạn nhân nên dự thảo Luật đã được bổ sung 01 điều (Điều 64) quy định chuyển tiếp để xử lý trường hợp này. Cụ thể như sau:

“Điều 64. Điều khoản chuyển tiếp

Người được xác định là nạn nhân trước thời điểm Luật này có hiệu lực thì việc hưởng chế độ hỗ trợ được tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người số 66/2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011.”

- Có ý kiến ĐBQH đề nghị quy định trẻ em được sinh ra bởi nạn nhân bị mua bán cũng là nạn nhân.


Thường trực Ủy ban Tư pháp nhận thấy trên thực tế nhiều trường hợp trẻ em được sinh ra trong thời gian người mẹ bị mua bán. Các trẻ em này không là đối tượng trực tiếp của hành vi mua bán người do không thuộc phạm vi khái niệm mua bán người theo quy định của Luật này. Tuy nhiên, để bảo đảm tính nhân đạo và bảo vệ quyền trẻ em, dự thảo Luật đã có quy định hỗ trợ người dưới 18 tuổi đi cùng nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân như hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, y tế, tâm lý, chi phí đi lại, hỗ trợ pháp luật, phiên dịch. 

Ngoài ra, để bảo đảm tính lô gic và chặt chẽ, Thường trực Ủy ban Tư pháp nhận thấy trong khái niệm nạn nhân và người đang trong quá trình xác định là nạn nhân không cần thiết phải dẫn chiếu đến khoản 2, 3, 4 của Điều 2 do các khái niệm này đã nằm trong khái niệm mua bán người ở khoản 1. 

Do đó, Thường trực Ủy ban Tư pháp đề nghị cho chỉnh lý lại khái niệm về nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân, cụ thể như sau:

“6. Nạn nhân là người bị xâm hại bởi hành vi quy định tại khoản 1 Điều này và được cơ quan có thẩm quyền xác định.

7. Người đang trong quá trình xác định là nạn nhân là người có dấu hiệu bị xâm hại bởi các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này và đang được cơ quan có thẩm quyền tiến hành xác minh để xác định nạn nhân”.
3. Về hành vi mua bán bào thai

- Một số ý kiến ĐBQH đề nghị bổ sung hành vi mua bán bào thai vào khoản 1 Điều 2 để làm cơ sở đấu tranh phòng, chống hiệu quả thực trạng thỏa thuận mua bán người khi còn đang là bào thai. Ý kiến khác đề nghị thiết kế một điều luật riêng để điều chỉnh hành vi mua bán bào thai; có ý kiến băn khoăn việc nghiêm cấm hành vi mua bán bào thai mà không nhằm mục đích nua bán người do không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này. 

Qua rà soát quy định của pháp luật liên quan, Thường trực Ủy ban Tư pháp  nhận thấy, trong một số trường hợp quyền dân sự chỉ có thể được xác lập sau khi một người được sinh ra và còn sống
; theo quy định của BLHS thì việc phạm tội đối với phụ nữ mang thai thì chỉ bị coi là tình tiết tăng nặng mà không vi coi là phạm tội đối với nhiều người
. Như vậy, về mặt pháp lý chỉ được coi là người khi được sinh ra và còn sống. Theo y học thì bào thai cũng chưa được xác định là người. Khoản 1 Điều 2 của dự thảo Luật quy định về khái niệm về mua bán người, trong khi bào thai chưa được xác định là con người như trên đã phân tích nên Thường trực Ủy ban Tư pháp cho rằng việc quy định mua bán bào thai trong khái niệm mua bán người là không phù hợp.


Tuy nhiên, những năm qua, tình trạng mua bán bào thai nhằm mục đích mua bán đứa trẻ sau khi được sinh ra đang là thực tế đáng lo ngại (nhiều trường hợp phụ nữ mang thai đã thỏa thuận xuất cảnh ra nước ngoài, sau đó sinh và giao con cho người khác để lấy tiền, vật chất để về nước). Việc thỏa thuận mua bán này thực chất là tiền đề của hành vi mua bán người (mua bán người từ giai đoạn còn đang là bào thai), nhưng việc xử lý hành vi này lại chưa được pháp luật điều chỉnh
. Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả các biện pháp PCMBN từ sớm, từ xa; đồng thời, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục hoàn thiện pháp luật về xử lý hành vi xâm phạm liên quan đến phụ nữ, trẻ em, Thường trực Ủy ban Tư pháp cho rằng, ý kiến ĐBQH đề nghị bổ sung hành vi bị nghiêm cấm thỏa thuận mua bán người từ khi còn đang là bào thai là rất xác đáng và phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật PCMBN.

Đối với ý kiến băn khoăn về việc nghiêm cấm hành vi mua bán bào thai mà không nhằm mục đích mua bán người, Thường trực Ủy ban Tư pháp nhận thấy, hành vi mua bán bào thai cho dù nhằm mục đích gì thì đều là việc làm vô nhân đạo, trái với thuần phong, mỹ tục, ảnh hưởng xấu tới an ninh, trật tự xã hội, nên cần thiết phải nghiêm cấm.

Từ các lý do trên, dự thảo Luật đã được tiếp thu theo hướng: bổ sung 01 khoản (khoản 2) vào Điều 3 hành vi bị nghiêm cấm “mua bán bào thai; thỏa thuận mua bán người từ khi còn đang là bào thai”.

4. Về chính sách của Nhà nước về phòng, chống mua bán người (Điều 5 của dự thảo Luật)

Một số ý kiến ĐBQH đề nghị ưu tiên bố trí ngân sách cho những vùng có tình hình mua bán người xảy ra nghiêm trọng, phức tạp và khu vực biên giới.
Thường trực Ủy ban Tư pháp nhận thấy, bên cạnh việc ưu tiên bố trí ngân sách PCMBN cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì việc ưu tiên bố trí ngân sách cho các vùng khác có tình hình mua bán người diễn biến phức tạp là hết sức cần thiết, trong đó có khu vực biên giới nếu có tình hình mua bán người diễn biến phức tạp. Do đó, tiếp thu ý kiến ĐBQH, khoản 6 Điều 5 của dự thảo Luật đã được bổ sung nội dung “địa bàn có tình hình mua bán người diễn biến phức tạp”.

5. Về thông tin, tuyên truyền giáo dục về phòng, chống mua bán người (Điều 7 của dự thảo Luật)

Một số ý kiến ĐBQH đề nghị công tác tuyên truyền cần lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, lứa tuổi; tập trung vào vùng, nhóm có nguy cơ cao bị tác động bởi hành vi mua bán người.
Thường trực Ủy ban Tư pháp nhận thấy, để công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về PCMBN được hiệu quả, thực chất nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong PCMBN thì cần tập trung thông tin, tuyên truyền, giáo dục đối với những vùng và những nhóm có nguy cơ cao bị tác động bởi hành vi mua bán người. Do đó, tiếp thu ý kiến ĐBQH, khoản 5 Điều 7 của dự thảo Luật đã được chỉnh lý lại như sau:

“5. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục cần được tăng cường đối với phụ nữ, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, học sinh, sinh viên, người khuyết tật, người lao động tại các khu công nghiệp, người làm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, casino, dịch vụ xoa bóp và những người cư trú tại khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có nhiều công dân kết hôn có yếu tố nước ngoài, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có tình hình mua bán người diễn biến phức tạp.”

6. Về trách nhiệm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia phòng ngừa mua bán người

Một số ý kiến ĐBQH đề nghị bổ sung trách nhiệm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia phòng ngừa mua bán người. 

Thường trực Ủy ban Tư pháp cho rằng, qua tổng kết thực tiễn cho thấy, nạn nhân của tình trạng mua bán người hiện nay không chỉ là phụ nữ và trẻ em gái như giai đoạn trước đây, mà còn là nam giới trong độ tuổi thanh, thiếu niên. Do đó, bên cạnh việc đề cao trách nhiệm của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái, tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã được bổ sung 01 điều (Điều 21) quy định về trách nhiệm của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia phòng ngừa mua bán người, nhằm tăng cường hơn nữa trách nhiệm của tổ chức này trong công tác PCMBN. Cụ thể như sau: 

“Điều 21. Trách nhiệm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia phòng ngừa mua bán người

1. Tuyên truyền, giáo dục, vận động thanh niên, thiếu niên, nhi đồng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống mua bán người.

2. Tham gia mạng lưới tuyên truyền viên về phòng, chống mua bán người ở cơ sở.

3. Thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 19 của Luật này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình”. 
Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có văn bản đồng ý với đề xuất này.

7. Về giấy tờ, tài liệu chứng minh nạn nhân và thẩm quyền cấp giấy tờ xác nhận nạn nhân (Điều 33 của dự thảo Luật)
Có ý kiến ĐBQH đề nghị làm rõ quy định tại Điều 32 của dự thảo Luật do Chính phủ trình thì cần có một loại hay phải đủ năm loại giấy tờ, tài liệu chứng minh mới được xác nhận nạn nhân.

Thường trực Ủy ban Tư pháp cho rằng, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và góp phần xử ý nghiêm các đối tượng giả mạo là nạn nhân thì dự thảo Luật đã được quy định: sau khi xác minh, cơ quan có thẩm quyền được cấp một trong các giấy tờ, tài liệu sau: (1) Giấy xác nhận là nạn nhân, (2) Giấy xác nhận không phải là nạn nhân, (3) Giấy tờ, tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp đã được cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc Bộ Ngoại giao Việt Nam hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh người đó là nạn nhân. Việc quy định giấy xác nhận là nạn nhân và giấy xác nhận không phải là nạn nhân để xử lý trường hợp sau khi kết thúc quá trình xác minh thì người được xác minh sẽ cấp một trong hai loại giấy này, trên cơ sở đó các cơ quan có thẩm quyền sẽ áp dụng hay không áp dụng các biện pháp hỗ trợ tiếp theo cho họ. 

Các giấy tờ, tài liệu nêu trên sẽ được cấp bởi các cơ quan sau đây: (1) Công an cấp huyện theo quy định tại khoản 4 Điều 27 và khoản 1 Điều 28 của Luật này; (2) Cơ quan giải cứu, tiếp nhận theo quy định tại Điều 28, Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật này; (3) Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; (4) Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật này. Do đó, tiếp thu ý kiến ĐBQH, Điều 33 của dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng như đã nêu ở trên.

8. Về đối tượng bảo vệ (Điều 35 của dự thảo Luật)

Có ý kiến ĐBQH đề nghị bổ sung đối tượng được bảo vệ gồm cả cá nhân tham gia bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân; người cung cấp thông tin, tố giác, tố cáo hành vi mua bán người; người dưới 18 tuổi đi cùng nạn nhân. Ý kiến khác cho rằng, phạm vi bảo vệ đối với người thân thích của nạn nhân tương đối rộng và đề nghị cân nhắc nghiên cứu để đảm bảo phù hợp với thực tiễn. 
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật được bổ sung 01 khoản (khoản 4) vào Điều 35 quy định đối tượng được bảo vệ là: “Cá nhân tham gia phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân” để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và khuyến khích họ tham gia công tác PCMBN. 

Về phạm vi bảo vệ đối với người thân thích của nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân, Thường trực Ủy ban Tư pháp cho rằng khái niệm người thân thích trong Luật này thống nhất với khái niệm người thân thích trong Bộ luật Tố tụng hình sự và được quy định theo hướng không phải người thân thích nào cũng được áp dụng biện pháp bảo vệ, mà chỉ những người bị xâm hại, đe dọa xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản mà có liên quan vụ việc mua bán người thì mới được bảo vệ theo Luật này. Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã được bổ sung 01 khoản (khoản 4) vào Điều 36 quy định về phạm vi bảo vệ đối với người thân thích của nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và cá nhân tham gia phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân. Cụ thể như sau:

“4. Đối tượng quy định tại các khoản 3 và khoản 4 Điều 35 của Luật này bị xâm hại, đe dọa xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản mà có liên quan vụ việc mua bán người thì được áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản theo quy định của pháp luật”. 
9. Về đối tượng và chế độ hỗ trợ (Điều 38 của dự thảo Luật)

- Có ý kiến ĐBQH đề nghị người dưới 18 tuổi đi cùng nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân được hưởng đầy đủ chế độ hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều 37 dự thảo Luật do Chính phủ trình, trong đó có chế độ hỗ trợ học văn hóa. Ý kiến khác đề nghị người dưới 18 tuổi đi cùng nạn nhân nếu không phải là người thân của nạn nhân thì không được trợ giúp pháp lý.
Thường trực Ủy ban Tư pháp nhận thấy, người dưới 18 tuổi đi cùng nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân mặc dù không phải là nạn nhân nhưng cũng bị ảnh hưởng nhất định bởi hành vi mua bán người; trong nhiều trường hợp người đó còn là con của người phụ nữ bị mua bán. Vì vậy, để bảo đảm tính nhân đạo và bảo đảm quyền lợi tốt nhất dành cho trẻ em, tiếp thu ý kiến ĐBQH, Điều 38 của dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng người dưới 18 tuổi đi cùng nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân được hưởng các chế độ hỗ trợ như nạn nhân, trong đó có hỗ trợ học văn hóa trong năm đầu tiên và năm liền kề (tương tự việc hỗ trợ học văn hóa cho nạn nhân là người dưới 18 tuổi), trừ hỗ trợ học nghề, tư vấn việc làm, trợ cấp khó khăn ban đầu, hỗ trợ vay vốn. Quy định này đã được Cơ quan chủ trì soạn thảo  cân nhắc kỹ để bảo đảm tính khả thi và phù hợp với khả năng của ngân sách Nhà nước. Các chế độ hỗ trợ khác dành cho trẻ em (nếu có) thì được thực hiện theo quy định của pháp luật về trẻ em.

- Có ý kiến ĐBQH cho rằng người đang trong quá trình xác định là nạn nhân đang ở trong nước và ở nước ngoài cần phải có các chế độ hỗ trợ khác nhau vì trong một số trường hợp, ngân sách nhà nước không bảo đảm được việc hỗ trợ.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, căn cứ vào tính khả thi và điều kiện của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Điều 38 của dự thảo Luật được chỉnh lý theo hướng nạn nhân là công dân Việt Nam và người dưới 18 tuổi đi cùng đang ở nước ngoài thì được hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ y tế và chi phí phiên dịch. Sau khi những người này được cơ quan có thẩm quyền ở trong nước tiếp nhận và xác minh thì họ sẽ được hưởng chế độ hỗ trợ khác như người đang trong quá trình xác định là nạn nhân ở trong nước.

- Ngoài ra, qua rà soát và căn cứ vào yêu cầu của thực tiễn, góp phần bảo đảm nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung tâm, nhiều chế độ hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng đã được chỉnh sửa cho phù hợp và bảo đảm tính nhân đạo hơn. Cụ thể, dự thảo Luật đã bổ sung quy định người dưới 18 tuổi đi cùng nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân được hưởng một số chế độ hỗ trợ như: nhu cầu thiết yếu, tâm lý, chi phí tiền tàu, xe đi lại trong nước, tiền ăn trong thời gian đi đường. Nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân không có khó khăn về tài chính cũng được trợ giúp pháp lý. Hỗ trợ pháp luật (làm thủ tục đăng ký cư trú, hộ tịch, làm căn cước) được thực hiện ngay khi Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận nạn nhân để giúp họ có ngay các giấy tờ cần thiết nhằm ổn định cuộc sống. Hỗ trợ tâm lý không chỉ thực hiện trong thời gian lưu trú tại Cơ sở trợ giúp xã hội hoặc Cơ sở hỗ trợ nạn nhân và có thể được kéo dài đến 90 ngày. Bên cạnh đó, nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng được hỗ trợ chi phí khám sức khỏe khi tiếp nhận. Trong thời gian lưu trú tại cơ sở trợ giúp xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân mà họ bị ốm, bị thương tích thì được hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Nạn nhân chưa có bảo hiểm y tế thì được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trong năm đầu tiên.

10. Về Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân (Điều 47 của dự thảo Luật)

- Có ý kiến ĐBQH đề nghị bổ sung vào Điều 46 của dự thảo Luật do Chính phủ trình quy định về việc quản lý, vận hành những cơ sở tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân trên cơ sở đáp ứng được nhu cầu giới, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nạn nhân và người đang trong quá trình xác định là nạn nhân; Ý kiến khác đề nghị bổ sung quy định nguyên tắc tại khoản 3 Điều này làm cơ sở cho Chính phủ quy định chi tiết các nội dung về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức hoạt động của Cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Có ý kiến đề nghị không quy định về thành lập Cơ sở hỗ trợ nạn nhân vì không khả thi trên thực tế.

Thường trực Ủy ban Tư pháp nhận thấy, dự thảo Luật quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở hỗ trợ nạn nhân và việc thành lập Cơ sở hỗ trợ nạn nhân là phù hợp. Các quy định về việc quản lý, vận hành các cơ sở này sẽ do Chính phủ quy định chi tiết. Bên cạnh đó, mặc dù Luật PCMBN năm 2011 quy định về Cơ sở hỗ trợ nạn nhân nhưng đến nay, chưa có cơ sở nào được thành lập. Thường trực Ủy ban Tư pháp nhận thấy nội dung về thành lập Cơ sở hỗ trợ nạn nhân là quy định có tính dự liệu nhằm huy động các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ nạn nhân, hoạt động không sử dụng ngân sách nhà nước. Do đó, đề nghị cho giữ như quy định của dự thảo Luật.

- Có ý kiến ĐBQH đề nghị bổ sung quy định khuyến khích việc đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài cho việc thành lập và hoạt động của các cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định pháp luật.

Thường trực Ủy ban Tư pháp nhận thấy khoản 2 Điều 5 của dự thảo Luật đã quy định: “Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tham gia, hợp tác, tài trợ cho hoạt động phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân”. Đồng thời, tiếp thu ý kiến ĐBQH, để huy động sự tham gia của các Cơ sở trợ giúp xã hội khác trong việc hỗ trợ nạn nhân bị mua bán (cơ sở này phải được UBND cấp tỉnh cấp phép hoạt động), dự thảo Luật đã được bổ sung 01 khoản (khoản 3) vào Điều 47, cụ thể như sau:
“Cơ sở trợ giúp xã hội khác do tổ chức, cá nhân Việt Nam thành lập, không sử dụng ngân sách nhà nước có thể được tham gia hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng theo quy định tại khoản 1 Điều này và hoạt động theo Giấy phép hoạt động”.

Đồng thời, chỉnh sửa điểm g khoản 1 Điều 58 của dự thảo Luật như sau: 

“g) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép thành lập cho Cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cấp phép hoạt động cho Cơ sở trợ giúp xã hội khác.”

11. Vê quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan về phòng, chống mua bán người (Chương VI dự thảo Luật)

Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu thu gọn quy định về trách nhiệm một số Bộ trong dự thảo Luật theo hướng khái quát hơn, phù hợp với Luật Tổ chức Chính phủ và thẩm quyền của Chính phủ trong việc xác định chức năng, nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ cho các Bộ. Chỉ nên quy định trách nhiệm của một số Bộ, ngành thực sự cần thiết, liên quan trực tiếp đến công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người .

Qua rà soát các nội dung quy định về trách nhiệm các bộ, ngành trong công tác PCMBN, Thường trực Ủy ban Tư pháp nhận thấy Điều 56 dự thảo Luật do Chính phủ trình quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm: “Chỉ đạo việc lồng ghép kiến thức về phòng, chống mua bán người vào chương trình học tập ngoại khóa phù hợp với yêu cầu của các cấp học và trình độ đào tạo; chỉ đạo các cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 16 của Luật này; quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc đưa người đi học tập ở nước ngoài nhằm phòng, chống việc lợi dụng hoạt động này để mua bán người.”; Điều 58 dự thảo Luật do Chính phủ trình quy định Bộ Tài chính có trách nhiệm: “Chủ trì thực hiện đề xuất, bố trí bảo đảm kinh phí cho các hoạt động phòng, chống mua bán người vào dự toán chi ngân sách hàng năm của các cơ quan và các địa phương theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trên cơ sở đề xuất kinh phí của các cơ quan và các địa phương.”; Điều 59 dự thảo Luật do Chính phủ trình quy định Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân có trách nhiệm: “Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong đấu tranh phòng, chống mua bán người. Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì thực hiện việc thống kê tội phạm mua bán người và là cơ quan trung ương trong hoạt động tương trợ tư pháp hình sự về phòng, chống mua bán người.”.
           Thường trực Ủy ban Tư pháp nhận thấy những chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành nêu trên không có tính đặc thù trong PCMBN và cơ bản đã được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm kiểm sát nhân dân, Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Do đó, tiếp thu ý kiến ĐBQH, để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và thực hiện nguyên tắc của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật là không quy định lại các nội dung đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác, Thường trực Ủy ban Tư pháp đề nghị bỏ các điều 56, 58 và 59 của dự thảo Luật do Chính phủ trình về trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân. 

Còn đối với các bộ khác như: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dự thảo Luật giao một số chức năng, nhiệm vụ đặc thù trong PCMBN. Do đó, Thường trực Ủy ban Tư pháp đề nghị giữ quy định về trách nhiệm của các bộ nêu trên như trong dự thảo Luật.

12. Ngoài những nội dung nêu trên, thực hiện chỉ đạo của UBTVQH, Thường trực Ủy ban Tư pháp, Cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan hữu quan đã nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của các vị ĐBQH, thể hiện cụ thể trong dự thảo Báo cáo của UBTVQH giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật và dự thảo Luật đã được chỉnh lý. Trong thời gian tới, trên cơ sở ý kiến của các vị ĐBQH tại Hội nghị này, Thường trực Ủy ban Tư pháp và Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật đáp ứng các yêu cầu, định hướng đã đề ra trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.  

*

*       *
Trên đây là Báo cáo một số vấn đề lớn trong giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), Thường trực Ủy ban Tư pháp xin trân trọng báo cáo các vị đại biểu Quốc hội xem xét, cho ý kiến. 
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� Có 105 lượt ý kiến ĐBQH phát biểu (gồm 80 ý kiến tại Tổ; 24 ý kiến tại Hội trường; 01 ĐBQH gửi văn bản góp ý). Thường trực UBTP đã phối hợp với Bộ Công an; Ủy ban Pháp luật, Bộ Tư pháp và bộ, ngành khác có liên quan để tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.


� Ngoài ra, khái niệm mua bán người theo Luật này còn rộng hơn BLHS do quy định theo hướng: hành vi tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp không phải để chuyển giao, tiếp nhận người nếu gắn với mục đích (đối với người dưới 18 tuổi) hoặc gắn với mục đích và thủ đoạn (đối với người từ 18 tuổi trở lên cũng được coi là mua bán người.


� Bộ luật Dân sự quy định “người đã thành thai là con của người chết” có một số quyền dân sự như được hưởng tiền cấp dưỡng, thừa kế, được nhận di tặng, được phân chia di sản (các điều 593, 613, 646 và 660) nhưng phải “còn sống sau khi sinh ra”.


� Theo quy định tại Điều 52, Điều 123 của Bộ luật Hình sự, trường hợp giết người là phụ nữ có thai thì chỉ bị coi là tình tiết tăng nặng, không coi là giết nhiều người.   


� BLHS mới chỉ có Tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại (Điều 187), Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người (Điều 154), Tội phá thai trái phép (Điều 316).






